CHUYÊN ĐỀ 1

BÀI  TOÁN VỀ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, 
CẤU HÌNH ELECTRON, BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

	1. Cấu tạo nguyên tử

Nguyên tử hạt nhân được cấu tạo bởi 3 loại hạt cơ bản n, p, e

Lớp vỏ gồm: các hạt e mang điện tích -1 và 
[image: image1.wmf]q

= 1,6 . 10-19C.

Hạt nhân được cấu tạo bởi 2 loại hạt cơ bản là n không mang điện và p mang điện tích +1

Vận dụng các tính chất sau để làm bài: ‍
[image: image2.wmf]å
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e

 = Z
- Số khối A =  n + p = N + Z

- Nếu đề ra không cho đủ dữ liệu ta vận dụng thêm: 1 ≤ 
[image: image4.wmf]p

n

≤ 1,524

2. Cấu hình electron

Trước hết, cần nắm được các electron chuyển động quanh hạt nhân theo một quỹ đạo có mức năng lượng xác định tạo ra các lớp và phân lớp.

- Lớp electron, gồm các phân lớp có mức năng lượng gần bằng nhau.

- Phân lớp, gồm các electron có mức năng lượng bằng nhau.

Lớp:  1          2           3           4            5            6            7 

          K         L         M         N            O           P            Q

Phân lớp: s          p              d            f

Lớp 1: có 1 phân lớp 1s
[image: image5.wmf]
Lớp 2: có 2 phân lớp 2s 2p

Lớp 3: có 3 phân lớp 3s 3p 3d

Lớp 4: có 4 phân lớp 4s 4p 4d 4f

Lớp 5: có 5 phân lớp 5s 5p 5d 5f

Cấu hình mức năng lượng 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d…, do có sự chèn mức năng lượng của phân lớp d và s.
3. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Các nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn được sắp xếp theo sự tăng dần của điện tích hạt nhân:

- Trong một phân nhóm A các nguyên tử có cùng số electron lớp ngoài cùng.

- Trong một chu kỳ các nguyên tố có cùng lớp electron.

4. Đồng vị hóa học:

- Các nguyên tử của nguyên tố có cùng điện tích hạt nhân.

- Có số khối khác nhau.

Một nguyên tố X có các đồng vị: 
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X thì khối lượng trung bình của các đồng vị là: 

Công thức:  
[image: image9.wmf]M
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II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

	Câu 1 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2007): Trong hợp chất ion XY (X là kim loại, Y là phi kim). Số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Biết trong mọi hợp chất, Y chỉ có 1 mức ôxi hóa duy nhất. Công thức XY là:

A. MgO
B. AlN
C. NaF 

D. LiF


Suy luận và cách giải

Cách 1. Phương pháp cơ bản. Gọi số electron của X là a và số electron của Y là b

Ta có:  X+ có số e là a - 1 

        Y- có số e là b + 1

Ta có: 
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Chọn đáp án C.  
Cách 2. Phương pháp suy luận nhanh.
Vì Y chỉ có 1 mức oxi hóa duy nhất suy ra Y là F 
[image: image13.wmf]Þ

 loại đáp án A, B

Mặt khác: 
[image: image14.wmf]å

e

(Y + X) =  20 

Chọn đáp án C.
	Câu 2 (Trích Đề thi TSĐH, khối B – 2010): Một ion M3+ có tổng số proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Cấu hình electron của nguyên tử M là:
A. [Ar] 3d54s1 
       
B. [Ar] 3d64s2  


C. [Ar] 3d6 4s1    

D. [Ar] 3d3 4s2.


Suy luận và cách giải

Cách 1. Phương pháp cơ bản: 
[image: image15.wmf]å
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[image: image16.wmf]Þ

 2Z + n = 79 + 3 =  82; 2Z – n = 22  
Vậy ta có hệ: 
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[image: image20.wmf]Þ

 A = 56 là Fe cấu hình [Ar]3d64s2 
Chọn đáp án B.

Cách 2. Suy luận nhanh:

Dựa trên 4 đáp án ta thấy: M→ M3+ + 3e có nghĩa M có khả năng cho 3e. 

Chọn đáp án B.

	Câu 3: Tổng số hạt electron, proton, và nơtron của một nguyên tử là 34. Xác định nguyên tử của nguyên tố đó:

A. Li                   B. Na                       C. Ca                             D. K.


Suy luận và cách giải

Lưu ý 1: Bài toán có 2 ẩn là z và n nhưng chỉ có 1 dữ kiện, ta cần sử dụng công thức: 1 ≤ 
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 ≤  1,5
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Ta có:
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 Z = 10 hoặc z  = 11

Nếu z  = 10
[image: image32.wmf]Þ

 A =  n + z = 24 (loại).

Nếu z = 11 
[image: image33.wmf]Þ

A = n + z = 23 (thỏa mãn). 
[image: image34.wmf]
Chọn đáp án B.

Lưu ý 2: Ta sử dụng công thức tổng quát sau cho các bài tập tương tự:
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	Câu 4 (Trích Đề thi TSĐH, khối  A – 2011): Cấu hình electron của ion Cu2+ và Cr3+ lần lượt là:
A. [Ar]3d9 và [Ar]3d14s2 
B. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d3

C. [Ar]3d9 và [Ar]3d3 
D. [Ar]3d74s2 và [Ar]3d14s2.


Suy luận và cách giải

Cấu hình Cu và Cr là 2 dạng đặc biệt:

Cu(Ar) 3d10 4s1 là cấu hình trạng thái bão hòa 
[image: image39.wmf]Þ

 Cu2+(Ar) 3d9
Cr(Ar) 3d54s1 là cấu hình trạng thái bán bão hòa 
[image: image40.wmf]Þ

 Cr3+(Ar)3d3
Chọn đáp án C.

	Câu 5 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2009): Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d6. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học nguyên tố X thuộc:
A. Chu kỳ 4, nhóm VIII A.
B. Chu kỳ 4, nhóm II A

C. Chu kỳ 3, nhóm VI B
D. Chu kỳ 4, nhóm VIII B.


Suy luận và cách giải

Cấu hình của X2+(Ar)3d6. Vậy cấu hình của X là (Ar)3d64s2 
[image: image41.wmf]Þ

 X thuộc nhóm B nên ta loại đáp án A và B.

Mặc khác, trong cấu hình đã chuyển sang 4s2 là nhóm 4, vậy X ở chu kỳ 4 nhóm VIII B. 

Chọn đáp án D.

	Câu 6 (Trích Đề thi TSĐH, khối A-2007): Dãy gồm các ion X+, Y- và nguyên tử Z đều có cấu hình electron 1s22s22p6 là:
A. Na+, Cl-, Ar
        
B. Li+, F-, Ne
                 
C. Na+, F-, Ne
                  
D. K+, Cl-, Ar.


Suy luận và cách giải

X+: 1s22s22p6, vậy X là 1s22s22p63s1 vậy X là Na.

Y-: 1s22s22p6, vậy Y là 1s22s22p5, nên Y là F.

Chọn đáp án C.
	Câu 7 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2007): Trong một nhóm A (Phân nhóm chính) trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì:
A. Độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.

B. Tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.

C. Tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.

D. Tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.


Suy luận và cách giải

Trong một phân nhóm A (trừ VIIIA) theo chiều tăng của các điện tích hạt nhân:

- Độ âm điện giảm dần, tính phi kim giảm dần, loại đáp án A.

- Tính kim loại tăng dần, độ âm điện giảm dần, loại đáp án C.

- Bán kính nguyên tử tăng dần, loại đáp án D.

Chọn đáp án B.

	Câu 8 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2011): Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của 
kim loại kiềm giảm dần.

B. Ở nhiệt độ thường tất cả  kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.

C. Na2CO3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.

D. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit 
Al2O3 bền vững bảo vệ.


Suy luận và cách giải

Ở nhiệt độ thường không phải tất cả  kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.

Chọn đáp án B.
	Câu 9: Tại sao trong một phân nhóm A (Trừ VIIIA) theo chiều tăng của điện tích hạt nhân độ âm điện giảm dần.


Suy luận và cách giải

Trước hết, ta hiểu độ âm điện là đặc trưng cho khả năng hút e của nguyên tử nguyên tố đó. Vì vậy, trong một phân nhóm A.

- Số electron ngoài cùng như nhau.

- Số electron tăng dần, do bán kính tăng dần, nên các electron lớp ngoài cùng xa dần hạt nhân dẫn đến khả năng cho e tăng vì khả năng hút e giảm. Vì vậy, độ âm điện giảm dần.

	Câu 10 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2011): Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Bán kính nguyên tử của clo lớn hơn bán kính nguyên tử của flo.

B. Độ âm điện của brom lớn hơn độ âm điện của ion iot.

C. Tính khử của ion Br- lớn hơn tính khử của ion Cl-.

D. Tính axit của HF mạnh hơn tính axít của HCl.


Suy luận và cách giải

Trong một phân nhóm chính A tính axit tăng dần. Vì vậy, tính axit của HF yếu hơn tính axit của HCl.

Chọn đáp án D. 

	Câu 11 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2010): Các nguyên tố từ Li đến F theo chiều tăng của điện tích hạt nhân thì:
A. Bán kính nguyên tử tăng, độ âm điện giảm.

B. Bán kính nguyên tử và độ âm điện đều tăng.

C. Bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng.

D. Bán kính nguyên tử và độ âm điện đều giảm.


Suy luận và cách giải

Các nguyên tố đi từ Li đến F theo chiều tăng điện tích hạt nhân cùng thuộc một chu kỳ thì bán kính nguyên tử giảm, độ âm điện tăng. Vậy, đáp án đúng là (C). 

Vì trong một chu kỳ thì số lớp e của nguyên tố giống nhau, còn lớp ngoài cùng có số e tăng dần nên tạo nên lực hút giữa điện tích dương ở hạt nhân và điện tích âm lớp vỏ mạnh dần lên thì bán kính nguyên tử giảm.

Chọn đáp án C.
	Câu 12 (Trích Đề thi TSĐH, khối A – 2008): Bán kính nguyên tử của các nguyên tố 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là:
A. F, O, Li, Na                    
B. F, Na, O, Li
               
C. F, Li, O, Na                    
D. Li, Na, O, F.


Suy luận và cách giải

F có độ âm điện lớn nhất nên bán kính nguyên tử nhỏ nhất, loại đáp án D.

Ba nguyên tố Li, O, F cùng thuộc một chu kỳ nên bán kính nguyên tử O nhỏ hơn bán kính nguyên tử Li, loại đáp án C.

Hai nguyên tố Li, Na thuộc một phân nhóm 1A nên bán kính nguyên tử Li nhỏ hơn bán kính nguyên tử Na, loại đáp án B.Vậy, đáp án đúng là A.

Chọn đáp án A.

	Câu 13 (Trích Đề thi TSĐH, Khối A-2009): Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2np4. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiđro X chiếm 94,12% khối lượng. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là:
A. 50,00%
B. 27,27%
C. 60,00%
D. 40,00%.


Suy luận và cách giải

Do X có cấu hình lớp ngoài cùng ns2np4 nên X thuộc phân nhóm chính nhóm VI. Vậy, hợp chất X với hiđro là XH2, hợp chất X với oxi là XO3. 

Giải thích: X có 6e lớp ngoài cùng nên khi liên kết với các nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn có khuynh hướng nhận 2e để bão hòa lớp ngoài cùng 8e. Nên hợp chất của X với hiđro là XH2. Còn khi liên kết với oxi có độ âm điện lớn hơn, X có khuynh hướng nhường e đến tối đa là 6e, nên hợp chất của X với oxi là 

XO3.

Vậy, phần trăm của X (XH
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Chọn đáp án D.

	Câu 14: Trong tự nhiên nguyên tố đồng có hai đồng vị là 
[image: image47.wmf]63
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Cu. Nguyên tử khối trung bình của Cu là 63,54; thành phần % của tổng số nguyên tử của 
[image: image49.wmf]63
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Cu là: 
A. 27%
B. 50%
C. 54%
D. 73%.


Suy luận và cách giải

Cách 1. Sử dụng công thức (1)

Gọi x là phần trăm của 
[image: image50.wmf]65
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Cu, (100 - x) là phần trăm của 
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Ta có: 
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Chọn đáp án D.
Cách 2. Sử dụng phương pháp sơ đồ đường chéo
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Chọn đáp án D.
	Câu 15: Hiđro điều chế từ nước nguyên chất có khối lượng nguyên tử là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 
[image: image55.wmf]2
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H trong 1ml nước ? (Biết trong H2O chủ yếu tồn tại 
[image: image56.wmf]1
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H, 
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H).
A. 5,35.1018
B. 5,35.1019
C. 5,35.1020
D. 5,35.1021.


Suy luận và cách giải

Sử dụng sơ đồ đường chéo:


[image: image58.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image59.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image60.wmf]
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Ta có: m = v.d = 1g, số phân tử H2O = 
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Trong một phân tử H2O có 2 nguyên tử H. 

Vậy số phân tử là:  
[image: image63.wmf]23
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Số nguyên tử 
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tương ứng là: 
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Chọn đáp án C.

	Câu 16 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2010): Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 
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A. X và Z có cùng số khối. 


   
B. X, Z là hai đồng vị của cùng một nguyên tố hóa học.

C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hóa học.   
D. X và Y có cùng số nơtron.


Suy luận và cách giải

X và Z không phải là 2 đồng vị của 1 nguyên tố, loại đáp án B.

X và Y thuộc hai nguyên tố hóa học vì Zx 
[image: image67.wmf]¹

Zy, loại đáp án C.

X và Y có số nơtron  là:  NX = 26 - 13 = 13, N​Y = 55 - 26 = 29    
Vậy loại đáp án D.

Chọn đáp án A.
	Câu 17 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A, B - 2012): Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là:

A. Chu kỳ 3, nhóm VA.              
B. Chu kỳ 3, nhóm VIIA.

C. Chu kỳ 2, nhóm VA.              
D. Chu kỳ 2, nhóm VIIA.  


Suy luận và cách giải

Tổng số hạt n, p, e là 52, do đó 2Z + N = 52  (1)

Hạt nhân có số hạt không mang điện nhiều hơn hạt mang điện là 1 nên N – Z = 1 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ:
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Ta có cấu hình của X là: 1s22s22p63s23p5

Vậy, X là nguyên tố hóa học ở chu kỳ 3 nhóm VIIA..

Chọn đáp án B.

	Câu 18 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A - 2011): Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ hai nguyên tố trên có dạng là: 

     A. X3Y2
B. X2Y3  
C. X5Y2  
D. X2Y5.


Suy luận và cách giải

Nguyên tố X ở nhóm IIA có 2 electron ở lớp ngoài cùng.

Nguyên tố Y ở nhóm VA có 5 electron ở lớp ngoài cùng. 

Nên X có khả năng cho 2 electron và Y có khả năng nhận 3 electron, vì vậy hợp chất thỏa mãn là X3Y2
Chọn đáp án A.
	Câu 19 (Trích Đề thi TSCĐ, khối B - 2010): Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Dãy gồm  kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là:

A. Z, Y, X      
B. Y, Z, X              
C. Z, X, Y               
D. X, Y, Z.


Suy luận và cách giải

Từ cấu hình của X, Y, Z ta thấy cả 3 nguyên tố đều ở cùng chu kỳ 3 và các phân nhóm chính khác nhau: 

X phân nhóm IA.

Y phân nhóm IIA.

Z phân nhóm IIIA.

Vì vậy, tính khử xếp theo chiều tăng dần là Z < Y < X.

Chọn đáp án A. 

	Câu 20 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A – 2009): Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là:

A. 17   
B. 23 
C. 18  
D. 15


Suy luận và cách giải
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 EMBED Equation.3  [image: image70.wmf]Þ

 2Z + N = 52 (1)

A = 35 
[image: image71.wmf]Þ

  N + Z = 35 (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ 
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Chọn đáp án A.

	Câu 21 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A – 2009): Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là: 

A. Kim loại và khí hiếm. 
B. Khí hiếm và kim loại.

C. Kim loại và kim loại.
D. Phi kim và kim loại.


Suy luận và cách giải

Nguyên tố Y có mức năng lượng 3p có một electron ngoài cùng nên có cấu hình 1s22s22p63s23p1, vậy Y có 3 electron ngoài cùng nên Y là kim loại.

Nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p mà X và Y có số electron hơn kém nhau là 2, vậy cấu hình của X là 1s22s22p63s23p3, do đó X là phi kim vì có 5 electron ngoài cùng. 

Chọn đáp án D.
	Câu 22 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A - 2008): Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là: (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11; Al = 13; P = 15; Cl = 17; Fe = 26)

A. Fe và Cl   
B. Na và Cl   
C. Al và Cl 
D. Al và P.


Suy luận và cách giải

X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7, do đó cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p1 có Z = 13 vậy số hạt mang điện của X  là 2Z = 26 

Số hạt mang điện của Y là 2ZY = 26 + 8 = 34 
[image: image73.wmf]Þ

 ZY= 17

Nên X là Al và Y là Cl.

Chọn đáp án C.
	Câu 23 (Trích Đề thi TSĐH,  khối B - 2012): Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxit cao nhất là YO3. Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY, trong đó M chiếm 63,64% về khối lượng. Kim loại M là: 

A. Zn      
B. Mg      
C. Fe  
D. Cu.


Suy luận và cách giải

Y là phi kim thuộc chu kỳ 3, có công thức oxit cao nhất là YO3 mà một nguyên tố oxi nhận tối đa 2 electron, vậy trong YO3 nguyên tố Y có 6 electron ở lớp ngoài cùng nên cấu hình electron của Y là: 1s22s22p63s23p4 nên ZY = 16, vậy Z là lưu huỳnh.

Từ công thức MY ta có: 
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 M= 56 
[image: image76.wmf]Þ

 M là Fe.

Chọn đáp án C.
	Câu 24 (Trích Đề thi TSĐH, khối A- 2012): X và Y là hai nguyên tố cùng thuộc một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y  nhiều hơn số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X và Y là 33. Nhận xét nào sau đây về X, Y là đúng?

A. Độ âm điện của X lớn hơn độ âm điện của Y.

B. Đơn chất X là chất khí ở điều kiện bình thường.

C. Lớp ngoài cùng của nguyên tử Y (ở trạng thái cơ bản) có 5 electron.

D. Phân lớp ngoài cùng của nguyên tử X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron. 


Suy luận và cách giải

X và Y là hai nguyên tố cùng thuộc một chu kỳ, hai nhóm A liên tiếp 
[image: image77.wmf]Þ

 X và Y có số proton hơn kém nhau là 1.

Theo đề ra suy ra ZX = 16, ZY = 17 nên cấu hình của X: 1s22s22p63s23p4, do đó phân lớp ngoài cùng của X (ở trạng thái cơ bản) có 4 electron. 

Chọn đáp án D.

	Câu 25 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2012): Nguyên tử R tạo được cation R+. Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của R+ (ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử R là:

A.22   
B. 23 
C.11 
D. 10.


Suy luận và cách giải

R+ có cấu hình 1s22s22p6, suy ra R có cấu hình 1s22s22p63s1 do đó ZR  = 11.

Vậy tổng số hạt mang điện là: 11.2 = 22 hạt.

Chọn đáp án A.
	Câu 26 (Trích Đề thi TSĐH, khối B – 2013): Cho giá trị độ âm điện của các nguyên tố : F (3,98);O(3,44);C(2,55);H(2,20);Na(0,93).Hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu ion?
A.NaF                      B.CH4                    C.H2O                         D.CO2


Suy luận và cách giải
Chọn đáp án A..

III. BÀI TẬP TỰ GIẢI

Câu 1: Tổng số hạt cơ bản trong X3+ là 73, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mạng điện là 17. Số electron của X là:

A. 21
B. 24
C. 27
D. 26.
Câu 2: Một ion M3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 19. Số electron và số nơtron của M3+ là:
A. 26; 27
B. 23; 27
C. 23; 30               
D. 29; 24.
Câu 3: Oxit B có công thức là X2O. Tổng số hạt cơ bản trong B là 92, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. B là:

A. Na2O            
B. Li2O
C. K2O
D. Ag2O.
Câu 4: Tổng số hạt cơ bản của phân tử M2O5 là 212, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 68. M là:

A. P             
B. N
C. As
D. Bi.

Câu 5: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MCl2  là 164, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 52. M là:

A. Mg          
B. Ca
C. Cu
D. Zn.

Câu 6: Hợp chất X được tạo bởi nguyên tử M với nguyên tử nitơ là M3N2 có tổng số hạt cơ bản là 156, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 44. Công thức phân tử của X là:

A. Mg3N2 
B. Ca3N2            
C. Cu3N2              
D. Zn3N2.
Câu 7: Tổng số hạt cơ bản của phân tử CaX2 là 288, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 72. X là:

A. Clo        
B. Brom
C. Iot
D. Flo.
Câu 8: Tổng số hạt cơ bản của phân tử MClO3 là 182, trong đó tổng số hạt mang điện hơn số hạt không mang điện là 58. M là:

A. K           
B. Li
C. Na
D. Rb.

Câu 9: Tổng số hạt mang điện trong ion [image: image79.png]XY;~



 là 82. X và Y là 2 nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm chính và thuộc hai chu kì liên tiếp nhau. Nguyên tố X là:

A. C               
B. S
C. O
D. Si.

Câu 10: Tổng số hạt mang điện trong ion [image: image80.png]XY;~



 là 78. Số hạt mang điện trong nguyên tử X nhiều hơn trong nguyên tử Y là 12. X là:

A. C               
B. Si
C. S
D. Se.

Câu 11: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử  M2X là 140, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44. Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn trong nguyên tử X là 22. Công thức phân tử của M2X là:

A. K2O                     B. Na2O             
C. Na2S
D. K2S.

Câu 12: Phân tử M3X2 có tổng số hạt cơ bản là 222, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 74. Tổng số hạt mang điện trong M2+ nhiều hơn tổng số hạt mang điện trong X3- là 21. Công thức phân tử M3X2 là: 

A. Ca3P2       
B. Mg3P2            
C. Ca3N2
D. Mg3N2.
Câu 13: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 32. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16. X và Y lần lượt là:  
A. Mg và Ca    
 B. Be và Mg     
C. Ca và Sr   
D. Na và Ca.

Câu 14: Hợp chất A tạo bởi ion M2+ và ion X
[image: image82.wmf]-
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. Tổng số hạt cơ bản tạo nên hợp chất A là 241, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 47. Tổng số hạt mang điện của ion M2+ nhiều hơn của ion X
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 là 76 hạt. M là:

A. Ca 
B. Mg                
C. Ba          
D. Sr.
Câu 15: Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong 2 nguyên tử A và B là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của A là 12. A, B lần lượt là: 

 A. Ca, Fe    
B. Cr, Zn          
C. Na, Cl     
D. K, Mn.

Câu 16: Tổng số hạt p, n, e trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 177. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 47. Số hạt mang điện của nguyên tử B nhiều hơn của nguyên tử A là 8. A và B lần lượt là:
A. Cr, Ni
B. Ca, Cr
C. Fe, Zn
D. Mn, Cu.

Câu 17: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử của nguyên tố MX2 là 142, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử X- nhiều hơn của M2+ là 13. Công thức phân tử của MX2 là: 
A. MgCl2
B. MgBr2              
C. CaCl2
D. CaBr2.
Câu 18: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X là 58, X thuộc nhóm IA. X là:

A. Na              
B. K
C. Li
D. Rb.

Câu 19: Nguyên tử X có số khối nhỏ hơn 36 và có tổng các hạt là 52. X là:

A. Cl                 
B. K
C. Na
D. Br.
Câu 20: Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử của nguyên tố X là 40. X là nguyên tố hóa học nào dưới đây?

A. Na
B. P
C. Al                   
D. Si.

Câu 21: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 155, trong đó tổng số hạt mang điện chiếm 60,64% tổng số hạt. X là: 

A. Rb              
B. Ba
C. Ag                              D. Zn.

Câu 22: Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 34. X là nguyên tố hóa học nào dưới đây?

A. Li                
  B. Na 
C. F
D. Mg.

Câu 23 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A – 2009): Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52 và có số khối là 35. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là:
A. 18                        B. 23
C. 17
D. 15.
Câu 24: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 40. Số hạt mang điện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang điện của một nguyên tử X là 8 hạt. Các nguyên tố X và Y lần lượt là:

A. Al và P                 B. Fe và Cl        
C. Al và Cl         
D. Na và Cl.

Câu 25: Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong phân tử MX3 là 196, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 60. Số hạt không mang điện của X lớn hơn của M là 4. Tổng số hạt (p,n,e) trong X- nhiều hơn trong M3+ là 16. Công thức phân tử của MX3 là: 

A. AlCl3         
B. AlBr3             
C. CrCl3
D. CrBr3.
Câu 26: Một hợp chất có công thức cấu tạo là M+, X2-. Trong phân tử M2X có tổng số hạt cơ bản là 140 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 44 hạt. Số nơtron của M+ lớn hơn số khối của X2- là 12. Tổng số hạt trong M+ nhiều hơn trong X2- là 31 hạt. Công thức hóa học của M2X là:

A. Na2O        
B. K2S
C. Na2S
D. K2O.

Câu 27: Hợp chất M2X có tổng số các hạt trong phân tử là 116, trong đó số hạt mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử X lớn hơn M là 9. Tổng số hạt, (p, n, e) trong X2- nhiều hơn M+ là 17 hạt số khối của M và X là: 

A. Na2O        
B. K2S            
C. Na2S             
D. K2O.

Câu 28: Một hợp chất ion cấu tạo từ ion M2+ và X– , tổng số hạt cơ bản trong phân tử MX2 là 186 hạt trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 54 hạt. Số nơtron của ion M2+ nhiều hơn X– là 12. Tổng số hạt M2+ nhiều hơn trong X– là 27 hạt. Công thức phân tử của MX2 là:

A. FeCl2
B. ZnBr2          
C. CaCl2
D. BaBr2.
Câu 29: Tổng số hạt trong phân tử MX là 84 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28. Số nơtron của M nhiều hơn số khối của X là 12 đơn vị. Số hạt trong M lớn hơn số hạt trong X là 36 hạt. MX là hợp chất nào: 

A. CaS         
 B. MgO          
C. MgS                 
D. CaO.

Câu 30: Tổng số hạt trong phân tử MX là 108 hạt, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 36. Số khối của M nhiều hơn số khối của X là 8 đơn vị. Số hạt trong M2+  lớn hơn số hạt trong X2- là 8 hạt. %Khối lượng của M có trong hợp chất là: 

A. 55,56%            
B. 44,44%                C. 71,43%          
D. 28,57%.
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